
SỞ Y TỂ TỈNH YÊN BÁI 
BỆNH VIỆN Y HỌC CÓ TRUYỀN• •________________ ạ____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: <ZJ$CV-BV Yên Bải, ngày 21 tháng 11 năm 2023
V/v đề nghị cung cấp báo giá vật tư y 

tế, hoá chất xét nghiệm

Kính gửi: Các đon vị kinh doanh, cung cấp Vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thâu Mua sắm Vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa 
bệnh năm 2024 với nội dung cụ thế như sau:

I. Thông tin của đon vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái
2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Chu Thị Lan Phương

- Chức vụ: Phó khoa Dược

- Địa chỉ gmail: Khoaduocvhctyb@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá (có đóng dấu họp pháp của đơn vị) xin gửi về Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Yên Bái. số  723, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

- Báo giá bản mềm gửi theo địa chỉ email: Khoaduocyhctyb@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến 

trước 16h30 ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điếm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Hiện nay Bệnh viện Y học cô truyền tỉnh Yên Bái đang lập dự toán mua sắm 

Vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 cụ 
thể như sau:

STT Tên hàng hoá Tính năng/ Yêu cầu k ỹ  thuật CO' 
bản

Đơn
v ị

tính

Số
lượng

I. Vật tư y  tế

1 Cồn 70

Cồn 70 độ, trong suốt không màu

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Lít 160

mailto:hctyb@gmail.com


2

Dung dịch khử 
khuân dụng cụ 

mức độ cao

Thành phần chính: Ortho- 
Phthaladehyde >0,55%.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Lít 50

3 Băng cuộn

Kích thước: lOcm X  5m. Sản phàm 
được dệt từ sợi 100% cotton

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cuộn 50

4 Băng dính cá nhân

Băng cá nhân vải có độ dính cao 
Kích thước 2cm X 6cm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Miếng 1500

5 Băng dính lụa

Nên vải lụa Taffeta trăng, Keo oxide 
kẽm.. Kích thước 5cm X 5m

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cuộn 30

6
Bông Y tế thấm 

nước

100% bông xơ tự nhiên. Loại 
lkg/gói

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Kg 80

7
Bơm tiêm Insulin, 

dùng 1 lần

Dung tích lml, Tiệt trùng bằng khí 
EO

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 5.000

8
Bơm tiêm sử dụng 

một lần 5 ml

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ 
kim 23G - 25G;

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 45.000

9

Chỉ khâu phẫu 
thuật tự tiêu liền 
kim vô trùng (sô 

3/0)

Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim 
vô trùng số 3/0

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Sợi 460

10
Kim cấy chỉ các 

số

Kim cấy chỉ dùng một lần các số

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 480



11 Dây hút nhớt

Chất liệu PVC mềm, đường kính 
chiều dài các cỡ

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 06

12

Găng kiếm tra 
dùng trong y tế có 

bột

Chất liệu cao su, có bột, các cỡ

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Đôi 20.000

13 Găng phẫu thuật

Chất liệu cao su tự nhiên, có bột 
chống dính, đã tiệt khuấn. Kích cỡ:

số 7

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Đôi 200

14 Gel siêu âm

Gel bôi trơn gốc nước được dùng 
trong siêu âm chấn đoán y khoa

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Lít 10

15
Giấy điện tim 3 

cần

Giấy điện tim kích thước rộng 
63mm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cuộn 70

16
Giấy in máy xét 

nghiệm nước tiếu

Giấy in nhiệt kích thước rộng 58mm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cuộn 30

17 Khẩu trang y tế
Khấu trang y tế 3 lớp, 50 cái/ hộp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 16.500

18
Kim châm cứu số 

10

Chất liệu thép không gỉ

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 20.000

19
Kim châm cứu số 

6

Chất liệu thép không gỉ

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 450.000

20
Kim quang dẫn 
laser nội mạch

Chất liệu ETFE. Tiệt trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO
Cái 3.000



9001

21

Kim luồn tĩnh 
mạch không cánh, 

không cửa

Nòng kim bàng thép không rỉ, sắc, 
cắt vát 3 mặt. Thân catheter chất 
liệu ETFE. Đầu catheter ôm kim. 

Tiệt trùng Kích cỡ

kim: số 22G

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 45.000

22 Kim lấy thuốc

Chất liệu: kim chất liệu thép không 
gỉ kích cờ kim G I8

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 3.000

23 Mặt nạ thở oxy

Chất liệu: Nhựa PVC y tế. có dây 
dẫn có chiều dài >2m size M

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Bộ 10

24
Phim X-quang 

20x25 cm

Phim khô Laser cỡ 20x25 cm. tương 
thích máy in phim khô laser 
Fujifilm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Tờ 750

25 Bóp bóng Ambu
Được sản xuất từ nhựa PVC.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Bộ 04

26
Cốc đựng mẫu có 

năp

Chất liệu nhựa PS, kích thước 
16*38mm, 2.5-3ml.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 3.000

27
Óng nghiệm đựng 

nước tiểu

Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, 
dung tích 1 Oml, kích thước 

16x1 OOmm

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

Cái 3.000

II. Hoá Chất xét nghiệm

1 Huyết thanh thử 
nhóm máu Anti A

Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ 
chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách ml 10



kết họp kháng thể chuột tạo ra tế 
bào Lympho B với tế bào tủy chuột 
dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng 

cầu xác định nhóm máu.

ISO 13485 hoặc CE

2
Huyết thanh thử 

nhóm máu Anti B

Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ 
chuồi tế bào Hybridoma bằng cách 
kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế 

bào Lympho B với tế bào tủy chuột 
dùng đế thử nghiệm ngưng kết hồng 

cầu xác định nhóm máu.

ISO 13485 hoặc CE

ml 10

3

Huyết thanh thử 
nhóm máu Anti 

AB

Kháng thê đơn dòng được tạo ra từ 
chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách 
kết họp kháng thế chuột tạo ra tế 

bào Lympho B với tế bào tủy chuột 
dùng đế thử nghiệm ngưng kết hồng 

cầu xác định nhóm máu.

ISO 13485 hoặc CE

ml 10

4
Huyết thanh hiệu 
chuẩn cấp độ 1

1 .Thành phần: huyết thanh đông 
khô nguồn gốc con người.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 
sinh hóa tự động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 70

5

Huyết thanh kiểm 
soát trong phạm vi 

bình thường

1 .Thành phần: huyết thanh đông 
khô nguồn gốc con người.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 
sinh hóa tự động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 70

6

Huyết thanh kiểm 
soát trong phạm vi 

bất thường

1 .Thành phần: huyết thanh đông 
khô nguồn gốc con người.

2. Tương thích với máy xét nghiệm 
sinh hóa tự động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 65

7
Hóa chất xét 

nghiệm huyết học
Bộ hoá chất gồm : ( Hoá chất rửa, 

hoá chất pha loãng, hoá chất ly giải)
Bộ 18



Tương thích với máy xét nghiệm 
Máy xét nghiệm huyết học D3 Drew 

Scientiíĩc 18 thông số

ISO 13485 hoặc CE

8

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng GPT/ALT

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Alanine 

Aminotransíerase (ALT) Tương 
thích với máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 1.500

9

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng GOT/AST

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Aspartate 

Aminotransferase (AST) Tương 
thích với máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 1.500

10

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng Cholesterol

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Cholesterol .Tương thích 

với máy xét nghiệm sinh hóa tự 
động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 2.160

11

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng Creatinine

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Creatinine. Tương thích 

với máy xét nghiệm sinh hóa tự 
động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 1.500

12

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng Ưre

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Urea .Tương thích với 
máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 1.500

13

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng Glucose

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Glucose .Tương thích 
với máy xét nghiệm sinh hóa tự 

động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 3.600



14

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng Triglycerid

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Triglyceride .Tương 

thích với máy xét nghiệm sinh hóa 
tự động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 2.100

15

Hóa chất xét 
nghiệm định 

lượng Acid uric

Thành phần gồm các loại thuốc thử, 
định lượng Acid uric. Tương thích 

với máy xét nghiệm sinh hóa tự 
động XL200

ISO 13485 hoặc CE

ml 300

16
Nước rửa máy 

sinh hóa

Sử dụng cho máy sinh hoá tự động 
XL 200

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 
9001

ml 5.600

17
Que thử nước tiêu 

11 thông số

Được dùng để định lượng bán tự 
động các chỉ số: Ascorbic Acid, 

Leukocytes, Ketones, Nitrite, 
Urobilinogen, Bilirubin, Protein, 

Glucose, SG (tỷ trọng) Blood và PH 
trong nước tiểu

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Test 4.200

18 Test HIV

Test xét nghiệm đê tìm kháng thê 
kháng HIV. Phân biệt được kháng 

thể kháng H Iv-l và HIV-2. Độ 
nhạy > 99,5%; Độ đặc hiệu > 98%.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Test 100

19 Test HBsAg

Test định tính phát hiện kháng 
nguyên HBV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương người. Độ nhạy 
100 % ; Độ đặc hiệu > 98%.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Test 100

20 Dầu parafm
Dung dịch màu trắng, không màu, 

không mùi
ml 2.500

21
Test xét nghiệm 

HbAlc

Thành phần hóa chất 
Hóa chất RI
- Boronate derivative 0,04 mg

Test 1.500



- Organic solvent 6,2 %
- Lysing agent 0,15 %
Hóa chất R2
- Detergent 0,5 %
Cartridge
- Bộ lọc (sợi thủy tinh)
- Màn lọc (Nylon)
- Miếng hấp thụ (sợi thủy tinh)

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Tổng (I) + (II): 48 mặt hàng

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá 
vê Bệnh viện Y học cô truyền tỉnh Yên Bái đế bệnh viện có cơ sở tống hợp, lập 
dự toán gói thầu.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KD

Nguyễn Văn Hùng



Tên đon vị

Phụ lục

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:

Trên cơ sở yaau cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái, chúng tô i : .........................trân trọng gửi quý
khách hàng bảng báo giá các mặt hàng chúng tôi có thể cung cấp như sau:

S T T T ê n  T B Y T
T ê n  th ư ơ n g  

m ạ i

■m ĩ A À / rp  • /V I ÀY êu  c â u / I iêu  ch u a n  
k ỹ  th u ậ t

H ã n g /n ư ó c  sả n  x u ấ t Q u y  cá ch
Đ ơ n  v ị  

tín h

Đ ơ n  g iá  
d ự  k iến
(V Đ N )

Lưu ỷ:

1. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyến đến nơi sử dụng

2. Báo giá kèm theo các tài liệu sau đây:

2.1. Tài liệu mô tả kỹ thuật của hàng hoá nếu cỏ.

2.2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 (nếu có)




